
Total

Total 104,151.00$                                

Houston dot 1 30,711.00$                                  

Houston dot 1 16,240.00$                                  

Virginia dot 1 & 2 16,830.00$                                  

From Viet Radio 40,370.00$                                  

TU BI FOUNDATION

VietNam Buddhist Center

Donor list for Disaster Relief in Central VietNam 2020



No. Người gửi Ngày nhận Check # Check Total Notes

Total $43,370.00 $34,685.00 $8,685.00

1 Trish Nguyen Tran 10/20/2020 684 $200.00

2 Woo Kee Foods 10/20/2020 3728 $500.00 Anh Quý hãng hủ tiếu Woo Kee

3 T&L Tofu 10/20/2020 cash $150.00

4 AnhLan Nguyen 1/28/1946 cash $50.00

5 Anh Tran 10/20/2020 cash $50.00 thính giả ẩn danh

6 Trung Nguyen 10/21/2020 1080 $200.00

7 Vinh Chau & Phuong Phan 10/22/2020 133 $100.00 WALK-IN , (713) - 498 - 4645

8 Phương Ngô 10/22/2020 5603 $100.00

9 Anh Sơn Mai 10/22/2020 cash $100.00 832-718-7736

10 Thùy Liên Nguyễn 10/22/2020 cash $100.00 281-235-6279

11 Minh Le & Nhan Nguyen 10/23/2020 224 $500.00 Bình Minh & Cty ITI : $1,000

12 Minh Le 10/23/2020 1212 $500.00 Bình Minh & Cty ITI : $1,000

13 Minh Le 10/23/2020 1215 $1,000.00 Anh Đức Lê - Bạn chị Bình Minh - California

14 Ngô Đắc Chung 10/23/2020 cash $100.00 832-277-1829

15 Phillip Tran 10/23/2020 cash $50.00 713.992.6311

16 Dì Chín 10/23/2020 cash $50.00 Dì của Ái Xuân

17 Anh Thắng 10/24/2020 cash $1,700.00

18 Beson Nguyen 10/26/2020 101 $100.00 Vinashop nhận

19 Tien Nguyen & Chuc T Chu 10/26/2020 102 $50.00

20 Duong Thanh - Hai Duong 10/26/2020 106 $100.00 vinashop nhận

21 Tam T Ton Nu 10/26/2020 124 $50.00

22 LIen M Trang 10/26/2020 128 $200.00 vinashop nhận

23 Thuc Van Vo & Ngoc Thanh Le 10/26/2020 138 $100.00 vinashop nhận

24 Ngan T Doan & Poa Hau Tran 10/26/2020 173 $200.00

25 John K Nguyen 10/26/2020 175 $100.00 vinashop nhận

26 Thang Tang 10/26/2020 405 $200.00

27 Thuy X. Nguyen 10/26/2020 1025 $50.00

28 VN Farm Inc. 10/26/2020 1055 $200.00 Jimmy Nguyễn

29 VN Farm Inc. 10/26/2020 1056 $50.00 Thúy Nguyễn

30 Thanh Truc Tran & Hoang Minh Tran10/26/2020 1076 $100.00 vinashop nhận

31 Xoan Tran 10/26/2020 1549 $100.00

32 Dang Do Xi Mang 10/26/2020 1699 $300.00 vinashop nhận

33 Nam Quoc Vo 10/26/2020 2449 $100.00 vinashop nhận

34 Mang Xuan Bui & Cam Thi Nguyen10/26/2020 3720 $100.00

35 Ha T Nguyen & Nhut H Ho 10/26/2020 3812 $30.00 Angela Hồ

36 Long Mỹ & Nguy Sánh 10/26/2020 cash $50.00

37 Anh Ngọc Nguyễn Charity Group of VA Affectioncash 3000 $100.00

38 Nguyễn Hồng Ngọc 10/26/2020 cash $30.00 vinashop nhận

39 Tài Dương 10/26/2020 cash $25.00 vinashop nhận

40 Thọ Hà 10/26/2020 cash $100.00 vinashop nhận

41 Trương Kim Liên 10/26/2020 cash $25.00 vinashop nhận

42 Loan Trần 10/26/2020 cash $350.00 vinashop nhận

43 Kim Long Dương 10/26/2020 cash $100.00 vinashop nhận

44 Tuyết Tạ 10/26/2020 cash $100.00 vinashop nhận

45 Viên Bùi 10/26/2020 cash $100.00 vinashop nhận

46 Thính giả ẩn danh 10/26/2020 cash $150.00 vinashop nhận

47 Công Sang Huỳnh 10/26/2020 cash $100.00 vinashop nhận

48 Đức Dương 10/26/2020 cash $100.00 vinashop nhận

49 Thu Dương 10/26/2020 cash $100.00 vinashop nhận

50 Ngọc Mỹ 10/26/2020 cash $50.00 vinashop nhận

51 Tuyết Mai Trần 10/26/2020 cash $50.00

52 Kim Star Pham 10/26/2020 177 $50.00 vinashop nhận

53 Tường Hưng Foods Inc. 10/27/2020 1384 $300.00

54 Khac Truc Nguyen & Yeu Thi Nguyen10/27/2020 4110 $600.00 Gd Trúc, gd Kim-Thắng, và Mẹ

Relief in Central VietNam, VIET RADIO

VietNam Buddhist Center

Donor list for Disaster Relief in Central VietNam 2020
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Total $43,370.00 $34,685.00 $8,685.00
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55 Anh Bình - Phở Duy 10/27/2020 cash $1,000.00

56 Như Lê 10/27/2020 cash $50.00

57 Bonnie & Luna 10/27/2020 cash $25.00

58 Lê Hữu Diện 10/27/2020 cash $100.00

59 Phương Thảo Nguyễn 10/27/2020 cash $100.00

60 Đạt Huỳnh 10/27/2020 cash $200.00

61 William Trịnh & Michelle Trịnh 10/27/2020 cash $100.00

62 Vicky Tôn - Leesburgh, Virginia 10/27/2020 cash $100.00

63 Đăng Phạm 10/27/2020 cash $100.00

64 Yvonne Lee & Billy Lee 10/28/2020 188 $100.00

65 Tuan Vo 10/28/2020 202 $100.00 Nam Le, Sacramento

66 Kim Son T Pham 10/28/2020 209 $100.00

67 Thanh V Nguyen & Sanh T Doan 10/28/2020 435 $1,000.00 ACE tại Lewisville Spa Nails TX

68 Hoa Do 10/28/2020 439 $100.00

69 Hoa Thi Le 10/28/2020 465 $50.00

70 Chuc Nguyen 10/28/2020 542 $200.00

71 Lawrence Harmeyer & Kim T. Harneyer10/28/2020 632 $200.00 Quang Nam Flooring

72 Ton Nguyen & Xuan Nguyen 10/28/2020 660 $20.00

73 Pauline Lam 10/28/2020 728 $500.00

74 Vo Ngo, Annie Ngo 10/28/2020 755 $100.00

75 Dong Thi Ho & Hau Nguyen 10/28/2020 1048 $100.00 In momory of Hậu Nguyễn

76 Minh Thi Nguyen 10/28/2020 1052 $100.00 OB Phiệt Phạm

77 Chau M Huynh & Thien Huynh 10/28/2020 1144 $200.00 Huỳnh Bảo Thiện

78 Jessica Tran & Lang Tran 10/28/2020 1182 $50.00

79 Thach Ngoc Dang & Xuan Ngoc Dang10/28/2020 1210 $100.00

80 Dan M. Nguyen & Kieu Kim Nguyen10/28/2020 1257 $50.00

81 Vinh Ho 10/28/2020 1279 $200.00

82 Ha Thi Pham 10/28/2020 1349 $100.00

83 Nga L Truong 10/28/2020 1362 $50.00

84 Vien Bui & Le Phuong Bui 10/28/2020 1442 $100.00

85 Lan Kim Nguyen Le & Phung T Le 10/28/2020 1557 $100.00

86 Hoai-An Thi Nguyen 10/28/2020 1570 $100.00

87 Nam Hua Vietnamese Cuisine Inc.10/28/2020 1591 $500.00

88 Vu Huy Pham & Hoa T Bui 10/28/2020 1701 $100.00

89 Vu Huy Pham & Hoa T Bui 10/28/2020 1748 $100.00 Thanh Lê

90 Phuong T Nguyen & Binh T. Nguyen10/28/2020 1863 $100.00

91 Keith Henry Truong & Nancy Tran Truong10/28/2020 2107 $100.00

92 Vinashop 10/28/2020 2377 $500.00

93 Ha Luong & Tam Quach 10/28/2020 2577 $100.00

94 Tina-Lan Nguyen 10/28/2020 3220 $70.00

95 Thang Tran & Loan Tran 10/28/2020 6172 $200.00

96 Huong Ninh-Noetzel 10/28/2020 6865 $100.00

97 Hung Truong & Heather Nguyen 10/28/2020 7093 $200.00

98 Lan Thuc Le & Nga Thi Nguyen Le10/28/2020 8662 $100.00

99 Thanh Vo 10/28/2020 108350497387 $100.00

100 Trang Nguyễn 10/28/2020 cash $50.00 832.359.7076

101 Kim Nguyen & Gloria Nguyen 10/28/2020 680 $100.00

102 Nga Nguyen & Anh Tran 10/29/2020 135 $200.00

103 Nhon Nguyen 10/29/2020 161 $100.00

104 Qua Van Bui 10/29/2020 164 $200.00

105 Mien Dao & Hoa Vu 10/29/2020 171 $100.00

106 Quang Tran & Vinh Tran 10/29/2020 209 $100.00

107 Tim Vo & Ann Le 10/29/2020 285 $100.00

108 Khanh Nguyen 10/29/2020 635 $100.00 vinashop nhận
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109 TLN Properties 10/29/2020 1002 $200.00

110 Quang Huynh & Suong Nguyen 10/29/2020 1059 $200.00

111 April KimHang Tran 10/29/2020 1090 $100.00

112 Thuyvan Nguyen 10/29/2020 1229 $100.00

113 Tiffany Trang Nguyen 10/29/2020 1849 $100.00

114 Hoa Pham & Julian Nguyen 10/29/2020 2111 $200.00

115 Huy Phan & Uyen Pham 10/29/2020 2121 $200.00

116 Hoang Ta & Linh Ta 10/29/2020 2277 $50.00

117 vuong nguyen & Vy Nguyen 10/29/2020 2450 $25.00

118 Minh Huynh & Hang Huynh 10/29/2020 2635 $200.00

119 Tam Tran & Dung Bui 10/29/2020 2738 $100.00

120 Loc Huu Tran & Diep Thi Mai 10/29/2020 2800 $100.00

121 Thi Nguyen & NgocHuong Nguyen & Thien Nguyen10/29/2020 2853 $100.00

122 Hong B Ledford 10/29/2020 3035 $100.00

123 Kiet Tuan Le & Duyen Ngoc Tran 10/29/2020 3812 $50.00

124 Ann MaiTran 10/29/2020 3851 $100.00

125 Lien K Hoang 10/29/2020 5082 $100.00

126 Chi Kim Hoang & Khanh Ba Hoang10/29/2020 5106 $500.00

127 Jim Quách 10/29/2020 5231 $500.00 vinashop nhận

128 Tam Thien Tran 10/29/2020 5499 $120.00 Tran Family

129 Sue Tran & Son Tran 10/29/2020 5918 $100.00

130 American Tax Center 10/29/2020 6735 $200.00

131 Tuyên Nguyễn 10/29/2020 cash $50.00 vinashop nhận

132 Lợi Trần & Hoàng Huỳnh 10/29/2020 cash $100.00 vinashop nhận

133 Taân Lê 10/29/2020 cash $50.00 vinashop nhận

134 chị Nga 10/29/2020 cash $100.00 vinashop nhận

135 Queê Hồ 10/29/2020 cash $50.00 vinashop nhận

136 Thanh Cao 10/29/2020 cash $50.00 vinashop nhận

137 Hằng Phạm 10/30/2020 298 $200.00 Vinashop nhận

138 Dung Trần 10/30/2020 616 $400.00 Vinashop nhận

139 Phát Phùng 10/30/2020 749 $100.00 Vinashop nhận

140 Siep Lâm 10/30/2020 cash $200.00 Vinashop nhận

141 Hue Lưu 10/30/2020 cash $100.00 Vinashop nhận

142 Nguyệt Hồ 10/30/2020 cash $100.00 Vinashop nhận

143 Nhóm bạn Huệ, Tú, Kim 10/30/2020 cash $90.00 Vinashop nhận

144 Ẩn danh 10/30/2020 cash $50.00

145 Minh Lê 10/30/2020 cash $100.00

146 Trung Võ 10/30/2020 cash $50.00

147 Huy Tat 10/30/2020 cash $50.00

148 Jacquelyn Nguyễn 10/30/2020 cash $20.00

149 Hoa-Thi Thanh Nguyen 10/30/2020 679 $50.00 Vinashop nhận

150 Nghia Huu Le 11/2/2020 101 $100.00 vinashop nhận - Nguyên Ân

151 Peter Nguyen & Huong Thi Thu Le 11/2/2020 113 $200.00 vinashop nhận - Quỳnh Anh

152 Catly Tran 11/2/2020 130 $50.00

153 Minh-Van Thi Ta 11/2/2020 153 $200.00

154 Charity B Nguyen 11/2/2020 153 $50.00 vinashop nhận

155 Kelly Phan 11/2/2020 154 $50.00

156 Kelly N Duong 11/2/2020 162 $150.00

157 Minh Nguyệt Đoàn 11/2/2020 192 $100.00 vinashop nhận

158 Phuong H Nguyen 11/2/2020 214 $100.00

159 Larry & Hanh Musser 11/2/2020 248 $50.00

160 Bong T Truong 11/2/2020 264 $100.00

161 Phuong Dinh & Thanh Van Tran 11/2/2020 305 $50.00 vinashop nhận

162 Nguyet Le & Cuu Pham & Hoa Pham11/2/2020 487 $100.00 vinashop nhận
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163 Nam Thi Hoang 11/2/2020 552 $200.00 Nam Hoàng & Jimmy Nguyễn

164 Hoa Thi Nguyen & Kelly Phuong Doan11/2/2020 554 $50.00

165 Ha K Bingham 11/2/2020 621 $100.00

166 Nhut V. Nguyen 11/2/2020 688 $200.00

167 Tuyet T Le 11/2/2020 694 $200.00

168 Hoa Thi Hong Duong Toler 11/2/2020 696 $100.00

169 Xuan Nguyen & Diep Ha 11/2/2020 800 $100.00

170 Tuc Vinh Au & Hoa Au 11/2/2020 802 $200.00

171 Phiet V. Nguyen & Loan T. Do 11/2/2020 923 $100.00

172 Helen T Chau 11/2/2020 1007 $50.00

173 Ly Nguyen 11/2/2020 1024 $100.00

174 Loc M Nguyen & KingTieng Le 11/2/2020 1034 $100.00

175 Bao Thi Nguyen 11/2/2020 1045 $100.00 Thi Nguyen

176 Tho Chau 11/2/2020 1046 $200.00

177 Phi Thi Dang 11/2/2020 1051 $50.00

178 Cuoc Vo & Nga Vo 11/2/2020 1094 $50.00

179 Loan Phi Bui 11/2/2020 1118 $50.00

180 Charlie Tran & Tien Tran 11/2/2020 1187 $200.00

181 Victoria Truong 11/2/2020 1195 $100.00

182 BachYen & Daniel DangTran 11/2/2020 1212 $30.00

183 Mai Ngoc Chau 11/2/2020 1275 $100.00

184 Vinh Ho 11/2/2020 1280 $200.00

185 Lan Tu Ngo 11/2/2020 1294 $50.00 vinashop nhận

186 Danh H Nguyen & Phuong M Mai 11/2/2020 1383 $100.00

187 Thien Bao Le 11/2/2020 1437 $50.00 Chi Nguyễn

188 Sinh Van Luu 11/2/2020 1481 $50.00

189 Ha Thien Le & Thu L Pham 11/2/2020 1611 $100.00

190 Quang Trung Luu & Kathy Luu 11/2/2020 1696 $100.00 Bà NGuyễn Thị Viên 92t

191 Dung Tri Nguyen & Nga Le 11/2/2020 1806 $200.00

192 Luan Tran & Hien Luan 11/2/2020 1824 $100.00 Luan Tran & Hien Luân

193 Luan Tran & Hien Luan 11/2/2020 1825 $100.00 Đạt Luân & Nga Lâm

194 Cindy Pham & John Pham 11/2/2020 1886 $50.00

195 Kieu N Nguyen 11/2/2020 1975 $200.00

196 James Tran & Phuong Tran 11/2/2020 2057 $40.00 Phượng-Đoàn

197 Hoa Q Phan & Phuong Thao Thi Do11/2/2020 2301 $100.00

198 Tuan Duong 11/2/2020 2515 $300.00

199 Tam Thi Chu & Hoa Chu 11/2/2020 2695 $1,000.00

200 Nghien Van Nguyen 11/2/2020 2830 $200.00

201 Hang Mong Nguyen 11/2/2020 2970 $200.00

202 Loi Huynh & Nga Le 11/2/2020 3026 $100.00

203 Thuy Nguyen & Dan Hieu Nguyen 11/2/2020 3085 $200.00

204 Tien Van Nguyen 11/2/2020 3214 $50.00

205 Chau D Le & Khan H Tran 11/2/2020 3664 $200.00

206 Sanh Huynh & Thuy Huynh 11/2/2020 3699 $100.00

207 Helen Kim Pham & Hong Viet Nguyen11/2/2020 3988 $200.00

208 Tai Phat Vo 11/2/2020 4146 $200.00

209 Mike Thanh Diep & Tuyen Thi Huynh11/2/2020 4390 $100.00

210 Long Do & KieuOanh Do 11/2/2020 4773 $100.00

211 Nguyet Tran 11/2/2020 5049 $100.00

212 Nail Club The Professional Nail Care11/2/2020 5250 $100.00

213 Hoan Van Thai & Kimtuyen Thi Bui11/2/2020 6011 $100.00

214 Hanh Thi Le 11/2/2020 7250 $200.00

215 Hoa N Chuong & Thuy Huynh 11/2/2020 8748 $100.00

216 Ngoc-Phung Tran & Nhu Nguyen 11/2/2020 9139 $100.00
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217 Can Randy Nguyen 11/2/2020 9161 $100.00

218 Stan Nguyen 11/2/2020 6858826969 $100.00 vinashop nhận - Tommy To

219 Ẩn danh 11/2/2020 9602401557 $50.00

220 Thanh Tran 11/2/2020 108329833227 $50.00

221 Sinh Nguyễn 11/2/2020 208280470387 $200.00 vinashop nhận

222 John Nguyen 11/2/2020 209629168089 $200.00

223 Laura Nguyễn 11/2/2020 cash $100.00

224 Anh Duc CS 11/2/2020 cash $100.00

225 Ca sĩ Hoàng Tường 11/2/2020 cash $100.00

226 Anh Hải Houston 11/2/2020 cash $100.00 vinashop nhận

227 Bé Trí Trần 11/2/2020 cash $100.00 vinashop nhận

228 Loan Duong 11/2/2020 cash $100.00 vinashop nhận

229 Kim Nguyễn & Lợi Nguyễn 11/2/2020 cash $100.00 vinashop nhận

230 Hữu Hòa 11/2/2020 cash $10.00 vinashop nhận

231 Duyen Nguyen & Liem Dang 11/2/2020 175 $150.00 Đặng Tuyết Mai $100 & Duyên Nguyễn $50

232 Lan Tran & My Duyen Van 11/2/2020 180 $100.00

233 Trinh Tran & Nhan Luu 11/3/2020 414 $100.00

234 Lieu Nguyen 11/3/2020 720 $500.00

235 J&J Home Investments 11/3/2020 723 $500.00 Trần Thành Hưng

236 Trang Phan 11/3/2020 950 $50.00

237 Kathy Le 11/3/2020 1110 $500.00 Tốt Trần

238 An Hoai Thi Nguyen 11/3/2020 1153 $100.00

239 Loan Tran 11/3/2020 1864 $100.00

240 San Nguyen & Quy Tran Nguyen 11/3/2020 2222 $50.00

241 Hung Pham & Lan Lam 11/3/2020 2477 $100.00

242 Thắm Lê 11/3/2020 cash $10.00

243 Vien Tri Mai 11/4/2020 2510 $100.00

244 Văn Nguyễn & Tú Nguyễn 11/4/2020 cash $100.00

245 Van Tran & David Nguyen 11/5/2020 139 $100.00

246 Loc P Nguyen 11/5/2020 140 $100.00

247 Tuan Nguyen 11/5/2020 188 $500.00

248 Peter Thuong Vo 11/5/2020 825 $100.00

249 Quang Trung Luu & Kathy Luu 11/5/2020 1697 $100.00

250 Nhan Van Dao 11/5/2020 2706 $200.00

251 Thinh Pham & Thao Pham 11/5/2020 3189 $100.00

252 ThanhLy Truong 11/5/2020 4613 $100.00

253 Tinh Do & Tuy Lan Pham 11/5/2020 4662 $100.00

254 Lan Thuc Le & Nga Thi Nguyen Le 11/5/2020 8664 $200.00 Trịnh Thị Thanh Tâm

255 Linh Pham 11/5/2020 996065 $50.00

256 Angie Nguyen 11/9/2020 127 $200.00 GD Ngọc Dung Nguyễn

257 Be Vo & Dung Ha 11/9/2020 442 $200.00 Tâm Như

258 Be Vo & Dung Ha 11/9/2020 443 $200.00 Bích Hồng Võ

259 Binh Vo - Holly 11/9/2020 687 $50.00

260 Kim Bellamy 11/9/2020 2673 $50.00

261 Lavi Vision PC 11/9/2020 2897 $300.00

262 Vu Anh Phan 11/9/2020 3105 $100.00

263 John Pham & Trinh Pham 11/9/2020 3106 $100.00

264 Trung Tieu & Thuy Nguyen 11/9/2020 4937 $100.00

265 Sally & Linh Dallas 11/9/2020 cash $50.00

266 V247 Power 11/9/2020 213 $500.00
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STT TOTAL 19,601.0$     $11,110.0 CƯỚC CHÚ
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Houston - Donor list for Disaster Relief in Central VietNam 2020

1 GĐ Bác Lĩnh 1,370.0$           

2 GĐ Nguyễn Tâm 1,000.0$           

3 Bùi Thọ Tiếng 1,000.0$           

4 Thầy Minh Phước 1,200.0$           

5 Đồng Tín Jewelry $500.0

6 Phạm Văn Thông $500.0

7 Khưu Đại Quang $500.0

8 Tân Liên Nguyễn $500.0

9 Tâm Thông Nguyễn Thị Bích $400.0

10 Cathy Huỳnh 500.0$              

11 Duong V Ngo $200.0

12 Phạm Phước 200.0$              

13 Nguyễn Hứu Huy 200.0$              

14 Hạnh Chơn 200.0$              

15 Đổ Ngọc Dung và Bạn $200.0

16 Cinthia Nguyễn $200.0

17 Hoàng Bảo $200.0

18 Nguyễn Nam $200.0

19 Alice Võ ( Cô Châu Anh ) $500.0

20 Trần Đại Gia $100.0

21 Trần Anh Tuấn $100.0

22 Christine Huỳnh $100.0

23 Bác Hoàng Câù $300.0

24 Kim Loan Nguyễn $100.0

25 Linh Phúc $500.0

26 Trần Thị Sách (Chúc Bảo) $500.0

27 Phan Anh Quân $200.0
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28 Kim Đặng $100.0

29 Tuyên & Thảo $100.0

30 Khuyết Mai $500.0

31 Lina Nguyễn $100.0

32 Ẩn Danh $40.0

33 Scott Khio Le $500.0

34 Dung Ngô $500.0

35 Sư Cô Huệ Hoa $200.0

36 Nguyễn Thị Ái Nguyệt $50.0

37 Ẩn Danh $100.0

38 Hối & Diễm $100.0

39 Nguyễn Mạnh Hoa $100.0

40 Chơn Đào $50.0

41 Nguyên Lý $50.0

42 Tâm Liên $40.0

43 Phạm Thị Đông $20.0

44 Nguyễn Thanh Hào $200.0

45 Bùi Thanh Tuyền $50.0

46 Trần Ngọc Lê $100.0

47 Đông Phương $20.0

48 Kim Đặng $100.0

49 Ẩn Danh $75.0

50 Lê Thị Trúc Nơ $50.0

51 Trịnh Nương $50.0

52 Triệu Thị Thảo $20.0

53 Lý Thục Tuệ $50.0

54 Lê Thị Bảy $100.0
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55 Trương Thị Phụng $50.0

56 Diệp Võ $100.0

57 Ngọc Phương $100.0

58 Nguyên Giới $30.0

59 Không Hương $30.0

60 Tuệ Tịnh $40.0

61 Nguyên Nhã $50.0

62 Bác Minh $20.0

63 Đồng Hương $30.0

64 Lê Thị Diễm $50.0

65 Văn Đản Minh Trí $20.0

66 Chị Tý $50.0

67 Lê Thị Diệp $60.0

68 Ẩn Danh $100.0

69 Anh Trần $100.0

70 Tuyết Dương $20.0

71 Nguyễn Thị Thùy Trung $50.0

72 Lê Văn Dân $20.0

73 Tho Mai $50.0

74 Maryley Trương $40.0

75Tan Kim SengVũ Thi Hường $100.0

76 Tri & Nhung Ly $100.0

77 Anh Minh $50.0

78 Albert Tran $300.0

79 John Ha & Anne Nguyen $20.0

80 Nguyễn Thi Năm Bình $100.0

81 Bác Kính $50.0



Total

STT TOTAL 19,601.0$     $11,110.0 CƯỚC CHÚ

TỪ BI FOUNDATION

VietNam Buddhist Center

30,711.0$                                   

Houston - Donor list for Disaster Relief in Central VietNam 2020

82 Hương Vũ $100.0

83 Thanh Tran Chandler $200.0

84 Diệu Hoàng $100.0

85 Nguyên Tịnh $50.0

86 Vinh Võ $100.0 $50.0

87 Ngọc Chiêu Nguyễn $100.0

88 Tuyết Phạm $100.0

89 Nga Phạm $20.0

90 Đòan Thi Sâm (Diệu Liên) $100.0

91 Ngân Trần $100.0

92 Tâm Thanh $100.0

93 Mai Tran $20.0

94 Hoàng Ngọc Hải $100.0

95 Nguyên An $20.0

96 Khánh Đạt $100.0

97 Diệu Hòang $100.0

98 Chị em Hảng OYO $350.0

99 Nguyễn Thị Hà $450.0

100 Jackie Mai $100.0

101 Mai Tuyet Dang $50.0

102 Hồ Thu Gương $10.0

103 Hung Luong $100.0

104 Viet Duong $50.0

105 Haley & Phat $100.0

106 Dao Duong $100.0

107 Hoàng Nguyẽn $200.0

108 Hung Mai $50.0



Total
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VietNam Buddhist Center
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109 Linda Tu $50.0

110 Thong Luu $50.0

111 Hoa Phan $100.0

112 Toan Bui $200.0

113 Loi My Thai $100.0

114 Khue Le $250.0

115 Dương Ngô & Nga Mac $200.0

116 Thu Nguyen $100.0

117 Dao Nguyen $200.0

118 Thu Ngo $20.0

119 Thu Ngo $20.0

120 SC Thích Nữ Hằng Như $100.0

121 Phong Nguyen $100.0

122 Tram Le $100.0

123 Linh Nguyen $100.0

124 Nina Nguyen $50.0

125 Nghĩa $50.0

126 Thomas Hoang $100.0

127Hao VuHao Vu $60.0

128Jennie LeJennie Le $200.0

129 Buu Huynh $100.0

130 Dung Ngo $200.0

131 Linh Nam Nguyễn $50.0

132 Nguyên Thuận $50.0

133 Tung Vien Phan $100.0

134 Bác Nguyên Thiện $100.0

135 Bác Diệu Dung $100.0
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30,711.0$                                   
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136 Ẩn danh $200.0

137 Hồng Phúc $100.0

138 Ngọc Tuyết $100.0

139 Nguyễn Phương Thảo $100.0

140 Kim Loan $100.0

141 Nguyễn Trúc $200.0

142 Mai Hang $200.0

143 Tina Le $100.0

144 Nguyễn Thi Lan Hương $50.0

145 Châu Thi Đạt $50.0

146 Trần Văn Thức $50.0

147 Michael Dao $100.0

148 Holley Le $100.0

149 Kim Anh Nguyỗn $200.0

150 Allison Le $100.0

151 Văn Thi Bông $60.0

152 GD Lưu Bích Chương $200.0

153 Chi Hồng $500.0

154 Chi Liên $300.0

155 Chi Hoa $200.0

156 Thúy Nguyễn & Trà My $60.0

157 Huệ Ngô $100.0

158 Quang Hương $200.0

159  Loan Ngô $100.0

160 Thái Mai $100.0

161 Hoàng văn Khôi $100.0

162 Dương Hồng Trang $100.0
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163 Hoàng Tinh Thúy $100.0

164 Hòang Hồng Phương $100.0

165 Nguyễn Thi Kim $50.0

166 Hà Thị Cẩm $100.0

167 Nguyên Hồng $50.0

168 Trương Thiện $40.0

169 Trương Trang $50.0

170 Phương Thảo $100.0

171 Tâm $30.0

172 Liễu $50.0

173 Bích Thuận $100.0

174 TTT Investment LLS $100.0

175 An danh $200.0

176 Co Dao $20.0

177 Nguyễn Thi Huệ $100.0

178 Tăng Linh Văn $100.0

179 Phan Thi Liên $100.0

180 Chi Kim $50.0

181 Phạ̣̣̣m Quỳnh Anh $50.0

182 Nguyen Chi Lan $200.0

183 My Hoa Nguyen $100.0

184 Daniel Nguyen $20.0

185 Nguyên Trúc $20.0

186 Anh Hiệp Việt Ngữ $100.0

187 Nguyễn Thi Hiệp $50.0

188 Trần Duy Ước $100.0

189 Hà Tuyết Đông $100.0



Total

STT TOTAL 19,601.0$     $11,110.0 CƯỚC CHÚ
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190 Anh Hùng chị Nhung $50.0

191 Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm $100.0

192 Chị Liên $50.0

193 Nguyên Hạnh $100.0

194 Huệ Tịnh $40.0

195 Benny Nguyễn $50.0

196 Hoàng Thị Cúc $100.0

197 Sang Văn Ngô $100.0 Check #561

198 Donna Cao $150.0

199 Chị Tuyết $150.0

200 Dương Truyền $100.0

201 Trịnh Hùng $50.0

202 Ẩn Danh $6.0

203 Ẩn Danh $60.0

204 Ẩn Danh $200.0

205 Ẩn Danh $100.0

206 Nguyễn Thị Chiến $300.0

207 Cathy Nguyễn $50.0

208 Dương Nguyễn $300.0

209 Barish La $100.0

210 Nhân Lư $100.0

211 Giao Trần $50.0

212 Michelle Duyên Ngoc Châu $20.0



Total

STT TOTAL $7,020 9,220.00$        $16,240

VietNam Buddhist Center

TỪ BI FOUNDATION
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$16,240

1 Trương Thị Đông 300.00$               

2 Dương Thị Hương 200.00$               

3 Nguyễn Thị Huệ 200.00$               

4 Dương Thị Hồng 150.00$               

5 Dương Thị Anh Đào 50.00$                 

6 Trần Đạt(Son Nguyen check) 100.00$               

7 Bao X Bui/Kim Hoang Bui 100.00$               

8 Bích Nam và Nathan 300.00$               

9 Phạm Thị Hoa 100.00$               

10 Nguyễn Kimberly 100.00$               

11 Trần Sen Pháp danh Thị Tu 1,000.00$            

12 Phương Lý (Allison Le) 100.00$               

13 People's Health Choice LLC 2,000.00$            

14 Ni Chúng Chùa Hương Nghiêm 400.00$               

15 Nguyễn Băng Trâm 200.00$               

16 Hoa Si Phung - Hue Nguyen 200.00$               

17 Tuong Ky Doan - Lan Doan 200.00$               

18 Tam V Vu 200.00$               

19 Thu Tam TonNu Phan 200.00$               

20 Quynh Nhu Thi Le 100.00$               

21 Chanh To - Hong To 100.00$               

22 Nam Thanh Duong 100.00$               

23 Moon Tan (Jimmy Tran ) 100.00$               

24 Kristy Doan 100.00$               

25 Tiep Q Truong 50.00$                 



Total

STT TOTAL $7,020 9,220.00$        $16,240
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$16,240

26 Vu Le 50.00$                 

27 Terry Nguyen 50.00$                 

28 Myhanh Vu 50.00$                 

29 Thuan Ty Do 50.00$                 

30 Money Order Ẩn Danh 100.00$               

31 Bé Trí Trần 100.00$               

32 Hồ Thị Huệ 100.00$               

33 Nguyễn Thế Trọng 100.00$               

34 Ngô Hoàng Yến 50.00$                 

35 Trần Thanh Hương 20.00$                 

36 Hạnh Trí (Anthony) 500.00$               

37 Hạnh Nguyễn 100.00$               

38 Hạnh Minh 100.00$               

39 Hội 100.00$               

40 Hoàng Dung (Hoang K Pham) 200.00$               

41 Hoang-Nga Thi Le 50.00$                 

42 Kim Anh Tran 200.00$               

43 Thanh Liem Bien 50.00$                 

44 Hop Thi Nguyen 100.00$               

45 Trần Thị Mai 20.00$                 

46 Nguyên Hoà,Nguyên Quý 100.00$               

47 Nguyên Tín 100.00$               

48 Nguyên Trúc 100.00$               

49 Trịnh Bích Loan 100.00$               

50 Trịnh Sở Khiêm 200.00$               



Total

STT TOTAL $7,020 9,220.00$        $16,240
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$16,240

51 Nina Nail Spa 100.00$               

52 Mặc Thị Thanh 100.00$               

53 Võ Duy Thông 100.00$               

54 Sở Minh Hoàng 20.00$                 

55 Miên Đào 30.00$                 

56 Bé Trần 90.00$                 

57 Thường 50.00$                 

58 Tuyết 50.00$                 

59 Nga 60.00$                 

60 Chơn Đào 100.00$               

61 Tiffany Nguyen 150.00$               

62 Phật tử Đạo tràng Chủ Nhật 290.00$               

63 Tho Nguyen 50.00$                 

64 Anh Trần 50.00$                 

65 Điệp Lê 100.00$               

66 Kevin Nguyễn 100.00$               

67 Hạnh Thư 100.00$               

68 Anh Tuấn ( Việt Ngữ ) 50.00$                 

69 Huong X Le & Phu Si Nguyen 300.00$               

70 Đạt Lê 100.00$               

71 Dương Phước Hồng Nhung 100.00$               

72 Dương Phước Tuyên 100.00$               

73 Lư Thị Kim Hoa 100.00$               

74 Bùi Thị Kiêm 60.00$                 

75 Helen Trần & Quoc Tran 200.00$               11,590



Total
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$16,240

76Tan Kim SengCao Thị Mỹ Diễm 100.00$               2/11/2020

77 Michael Pho 200.00$               

78 Hoang V Tran 500.00$               

79 Trương Thị Bình 50.00$                 

80 Anh L Doan 100.00$               

81 Jeffrey G Wiliams 100.00$               

82 Nguyễn Kim Tĩnh 100.00$               

83 Nguyễn Hoàng Vũ 50.00$                 

84 Melanie Mai Nguyen 200.00$               

85 Ông Tuyết Dung 100.00$               

86 Huỳnh Quang Chiêu& Jeffrey 100.00$               

87 Tâm Chiến ( H T Trương ) 100.00$               

88 Thiện Minh Phụng 200.00$               

89 Nga Trương 50.00$                 

90 Sony Phan 100.00$               

91 Hai Vương 100.00$               

92 Nguyễn Thị Dung 100.00$               8/11/2020

93 Trần Thị Oanh 100.00$               

94 Tan Quach 100.00$               

95 Khoi Xuan Nguyên 200.00$               

96 Nguyễn Thị Hương 30.00$                 

97 My Phương Emily Phi Dao 300.00$               

98 Chị Liên 20.00$                 

99 Đồng Hương Thái Bình 500.00$               

100 Đặng Văn Thành 100.00$               



Total

STT TOTAL $7,020 9,220.00$        $16,240
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TỪ BI FOUNDATION

Houston - Donor list for Disaster Relief in Central VietNam 2020

$16,240

101 Tôn Nữ Thu Hoài 200.00$               

102 Hồ Thị Hồ 500.00$               

103 Lương NguyễN 50.00$                 



Zelle Check Cash Total

Total 5,750.0$    11,080.0$    16,830.0$    

1 Nguyễn Văn Thư 100             Total

2 Đặng Lily 100             

3 Natalie Nguyen 500             

4 Trâm Trịnh 200               

5 Anh Đỗ 200               

6 16,830.0$                                                             1,000            

7 Nicholas Hoang

8 Lily thanh Thuy Ledynh 100               

9 Huyen Chau Nguyen 200               

10 An Danh 5,000            

11 Nguyễn Thê Tùng & Huong Nguyen 600             

12 Bé Reagan Tarne 100

13 Alex Ngoc Duy Nguyen 400

14 Nguyễn Phương Khanh 700

15 Tuan The Nguyen 200

16 Que Vu 500               

17 Khanh Luu Nguyen 100               

18 Phac Xuan Nguyen 200               

19 Hai Dao 30                  

20 Jeffrey & Liên Hương Fiedler 100               

21 Dieu Tien Cong 300             

22 Thuy Nguyen 100             

23 Anh Ton Nu 200               

24 Minh Dieu Nguyen 200             

25 Nguyễn Kiều Chi 50                  

26 Nguyễn Mạnh Hùng 100             

27 Nguyễn Ngọc Diệp 50               

28 Nguyễn Khôi Nguyên 50               

29 Nguyễn Cương Nghị 100             

30 Nguyễn Hà Di 10               

31 Nguyễn Mai Duyên 40

32 Nguyễn Vân Du 100

33 Thanh Thuy Doan 1000

34 Linda Ngo 100

35 Hang Nguyen 100

36 Vivien Nguyen 100

37 Ha Nguyen 100

38 Nguyen The Tien 200             

39 Charity Group of VA Affection 3,000            

40 (Nhom Tu Thien Tinh Thuong VA)

41 Thu Thuy Nguyen 200             

42 Thien Huong Hoang 200             

43 Dung T. Vu 100               

44 Lan Tran 100               

Tu Bi Foundation:  Virginia Donor list for Disaster Relief in Central VietNam


